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Danh mục thiết bị thanh lí năm 2026 

TT Tên tài sản 

Cấp hạng 

(thông số 

kĩ thuật) 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Địa chỉ đặt 

tài sản 

(Phòng số) 
Thực tế  

Ghi 

chú, 

(Nguồn 

hình 

thành, 

hiện 

trạng,…

) 

Đề 

nghị 

Số 

lượng 

tài 

sản 

(cái…

) 

Giá 

trị 

còn 

lại 

(ng.đ

) 

  

1  TTCN Thông tin              

1 Server xSeries 366 2006 
102 hiệu bộ 

3 
  

Dự án 
Thanh 

lí 

2 External Storage DS400 2006 102 hiệu bộ 1 
  

Dự án Thanh 

lí 

3 Tủ rack 42U S2 2006 102 hiệu bộ 3 
  

Dự án Thanh 

lí 

4 

Core switch 1 + 

Distribution switch 

1 

Catalyst 

6509E 
2006 

102 hiệu bộ 

1 

  

Dự án 
Thanh 

lí 

5 

Core switch 2 + 

Distribution switch 

2 

Catalyst 

6509E 
2006 

102 hiệu bộ 

1 

  

Dự án 
Thanh 

lí 

6 Acess switch 2 
Catalyst 

2960 
2006 

102 hiệu bộ 
1 

  

Dự án Thanh 

lí 

7 Router 2801 2006 102 hiệu bộ 1 
  

Dự án Thanh 

lí 

 
Gigabit SX 

transceivers 

GLC-SX-

MM= 
2006 

102 hiệu bộ 
39 

 

Dự án Thanh 

lí 

 UPS 
Symmetra 

LX 
2006 

102 hiệu bộ 
2 

 

Dự án Thanh 

lí 

 

Network cabling 

(Patch Panel 24 

port, UTP cable, 

Rack UMP 27U…) 

  2006 

102 hiệu bộ 

1 hệ 

thống 

 

Dự án Thanh 

lí 

 Ổn áp Lioa 5KVA   2006 
102 hiệu bộ 

1 

 

Dự án Thanh 

lí 
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Ổn áp Standa  

15KVA 
  2006 

102 hiệu bộ 
1 

 

Dự án Thanh 

lí 

 
Ổn áp Standa 

30KVA 
  2006 

102 hiệu bộ 
1 

 

Dự án Thanh 

lí 

 Máy tính  IBM   2007 

102 hiệu bộ 

4 

 
Dự án 

Thanh 

lí 

 2 

Trung tâm Học 

liệu 
  

  
     

    

1 Máy khoan cần  URD25 2012 Tầng 1 nhà 

K1 
1 

  
Dự án Thanh 

lí 

2 Máy khoan đứng Z5031/1 2012 Tầng 1 nhà 

K1 
1 

  
Dự án Thanh 

lí 

3 
Máy đột, dập liên 

hợp 
Q35Y-16 2012 Tầng 1 nhà 

K1 

1 

  

Dự án Thanh 

lí 

4 

Máy cắt định hình 

góc 

 TOYOKOKI   
2012 

Tầng 1 nhà 

K1 
1 

  

Dự án 
Thanh 

lí 

5 Máy chấn tôn 

WC67-

40/2000 
2012 Tầng 1 nhà 

K1 

1 

  

Dự án 
Thanh 

lí 

6 Máy cắt tôn 

QH11D-

3.22000 
2012 Tầng 1 nhà 

K1 

1 

  

Dự án Thanh 

lí 

7 Máy cắt Plasma 1-103 2009 
Tầng 1 nhà 

K1 
1 

  

Dự án Thanh 

lí 

 3 
Phân hiệu  

             

1 

Máy biến áp 

320KVA 
  

2004 
110 1   

KPTX 
Thanh 

lí 

2 
Tủ hạ thế 

  
2006 

110 1   
KPTX 

Thanh 

lí 

3 
Bàn sinh viên 

  
  

114 1   
KPTX 

Thanh 

lí 

4 

Máy photocopy 

Ricon 
  

2006 
114 1   

KPTX 
Thanh 

lí 

5 
Tivi LG 43inch 

  
2004 

114 1   
KPTX 

Thanh 

lí 

 4 
Khoa Vật Lí 

             

1 
Máy tiện T616 

  
2010 

Tầng 1 nhà 

A1  1   
KPTX 

Thanh 

lí 

 

Khoa Việt Nam 

học 
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Bộ máy tính HP,  

màn hình ComPaq 

F191 
 

2014 
103- Nhà 

D3 
1 

 

KPTX Thanh 

lí 

 

Bộ máy tính 

CooPaq R191 
 

2014 

103- Nhà 

D3 1 
 

KPTX Thanh 

lí 

 

Màn hình máy tính 

HP 
 

2015 

103- Nhà 

D3 1 
 

KPTX Thanh 

lí 

 

Một cây máy tính 

IBM (Sam Sung) 

dự án 
 

2005 

103- Nhà 

D3 

1 
 

Dự án 

Thanh 

lí 

 
Máy in HP 1006 

 
2011 

103- Nhà 

D3 1 
 

KPTX Thanh 

lí 

 
Máy in P.2055d 

 
2012 

103- Nhà 

D3 1 
 

KPTX Thanh 

lí 

 

Máy in HP Laser 

Jet P2014 
 

2008 

103- Nhà 

D3 1 
 

KPTX Thanh 

lí 

 

Máy chiếu 

Panasonic PT.LB 

90NTEA 
 

2011 

103- Nhà 

D3 

1 
 

KPTX Thanh 

lí 

 


